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2 2 2 2 3 2 2

1 1961110007   Phạm Quốc Chương 30/10/1998 3.5 3.0 4.0 3.5 3.0 11 3.41 32 2.67

2 1961110004   Nguyễn Thị Thanh Điệp 06/04/1998 3.0 3.0 4.0 3.5 3.0 11 3.32 32 2.59

3 1961110026   Lê Minh Hằng 11/09/1998 4.0 3.0 4.0 3.0 3.5 3.5 13 3.50 32 3.09

4 1961110008   Đỗ Văn Hoan 14/02/1994 3.0 3.0 3.5 4.0 3.5 11 3.45 32 2.94

5 1961110006   Vũ Thị Minh Hồng 20/07/1998 2.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 13 3.15 32 2.58

6 1961110010   Nguyễn Thị Huế 09/03/1995 3.5 4.0 4.0 3.5 2.5 3.0 11 4.05 32 2.89

7 1961110002   Nguyễn Phương Nhi 24/05/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 9 0.00 19 2.26

Cảnh báo 

học tập 

mức 2

8 1961110018   Nguyễn Thị Hồng Thái 02/06/1998 3.5 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 13 3.23 32 2.94

9 1961110019   Phạm Phương Thảo 08/04/1998 3.0 3.0 4.0 3.5 3.0 11 3.32 32 2.52

10 1961110005   Nguyễn Văn Thực 17/07/1998 2.5 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 13 3.12 32 2.34

11 1961110003   Nguyễn Thị Tuyết 10/08/1998 3.0 3.0 3.0 2.5 3.5 3.0 13 3.04 32 2.59

Tổng hợp: Tổng số SV: 11 Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị cảnh báo mức 2: 01
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Lớp: LĐH9QĐ                  Ngành: Quản lý đất đai                      Trình độ đào tạo: Đại học liên thông
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HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )
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Mã SV

(Danh sách sinh viên tiếp tục học)

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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Ngày 

sinh
Họ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày          tháng           năm  2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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1 1961090016   Nguyễn Tuấn Anh 30/10/1982 3.0 2 3.00 32 2.56

2 1961090015   Đỗ Văn Tú 08/08/1985 2.5 2.0 4 2.25 32 2.47

Tổng hợp: Tổng số SV: 2 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0Số SV bị cảnh báo mức 1: 0

(Danh sách sinh viên tiếp tục học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày          tháng           năm 2021)

Lớp: LĐH9TĐ        Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ            Trình độ đào tạo: Đại học liên thông
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HỌC KỲ 3 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )
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